
BƠM
AUTO 

COUPLING
CO NỐI

1 40WQ/E5-8-0.37 0.37 DN40 5 8
5,410,000 1,790,000 510,000

2 40WQ/E6-12-0.55 0.55 DN40 6 12
5,610,000 1,790,000 510,000

3 50WQ/E10-12-0.75 0.75 DN50 8 14
6,110,000 1,970,000 510,000

4 50WQ/E10-16-1.1
1.1

DN50 10
16

6,810,000 1,970,000 510,000

5 50WQ/E20-6.5-0.75 0.75 DN50 22 6
6,260,000 1,970,000 510,000

6 50WQ/E20-10.5-1.1 1.1 DN50 26 9
6,480,000 1,970,000 510,000

7 50WQ/E10-20-1.5 1.5 DN50 10 20
6,880,000 1,970,000 510,000

8 50WQ/E10-25-2.2 2.2 DN50 12 24
7,750,000 1,970,000 510,000

9 50WQ/E30-10-1.5 1.5 DN50 30 10
7,330,000 1,970,000 510,000

10 50WQ/E20-14-1.5 1.5 DN50 20 14
7,340,000 1,970,000 510,000

11 50WQ/E30-14-2.2 2.2 DN50 30 14
7,910,000 1,970,000 510,000

12 50WQ/E15-30-3 3 DN50 12 30
10,070,000 1,970,000 510,000

13 50WQ/E20-31-4 4 DN50 18 32
11,030,000 1,970,000 510,000

14 50WQ/E20-42-5.5 5.5 DN50 15 44
16,320,000 1,970,000 510,000

15 65WQ/E30-18.5-3 3 DN65 33 18
9,570,000 2,350,000 680,000

16 65WQ/E40-22-4 4 DN65 40 22
10,860,000 2,350,000 680,000

17 65WQ/E40-30-5.5 5.5 DN65 40 30
17,650,000 2,350,000 680,000

18 65WQ/E40-38-7.5 7.5 DN65 40 38
17,710,000 2,350,000 680,000

19 80WQ/E50-10-2.2 2.2 DN80 50 10
8,840,000 3,130,000 1,040,000

20 80WQ/E55-11-3 3 DN80 52 12
10,010,000 3,130,000 1,040,000

21 80WQ/E55-16-4 4 DN80 58 16
10,970,000 3,130,000 1,040,000

22 80WQ/E55-20-5.5 5.5 DN80 60 19
17,670,000 3,130,000 1,040,000

23 80WQ/E55-25-7.5 7.5 DN80 70 22
18,330,000 3,130,000 1,040,000

24 100WQ/E80-8-3 3 DN100 75 9
12,750,000 3,860,000 1,430,000

25 100WQ/E80-11-4 4 DN100 80 11
13,470,000 3,860,000 1,430,000

26 100WQ/E130-10-5.5 5.5 DN100 130 10
17,150,000 3,860,000 1,430,000

27 100WQ/E150-11-7.5 7.5 DN100 150 11 18,710,000 3,860,000 1,430,000

GHI CHÚ : 

ĐỘNG CƠ HIỆU SUẤT CAO 3PHASE, IP 68 - CÁCH ĐIỆN LỚP F , DÂY ĐIỆN KÈM THEO DÀI 5M

CÁNH BƠM, THÂN BƠM , ĐẦU BƠM, CO NỐI, AUTOCOUPLING BẰNG GANG ĐÚC HT 200,  TRỤC BƠM THÉP 2CR13

XUẤT XỨ : CHINA, HÀNG NHẬP KHẨU ĐẦY ĐỦ CO CQ

BẢNG GIÁ BƠM CHÌM SERIE WQ-E HIỆU KAIQUAN

STT MODEL

CÔNG 

SUẤT 

(kW)

ĐƯỜNG 

KÍNH XẢ 

(mm)

LƯU 

LƯỢNG 
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CỘT ÁP 
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GIÁ BÁN CHƯA VAT

THIẾT BỊ PLAZA 
-------------------------------------------- 
VPHN: 14B Ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 
Kho MXD: 68 Vĩnh Quỳnh Thanh Trì, Hà Nội 
VPĐN: 157 Trường Sơn, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ,  Đà Nẵng 
VPHCM: 24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8,Hồ Chí Minh 
Điện thoại/ Zalo: 0936390588 * 0915650156 * 0986166533  



BƠM
AUTO 

COUPLING
CO NỐI

STT MODEL

CÔNG 

SUẤT 

(kW)

ĐƯỜNG 

KÍNH XẢ 

(mm)

LƯU 

LƯỢNG 

MAX 

(m3/h)

CỘT ÁP 

MAX (m)

GIÁ BÁN CHƯA VAT

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT  (BẮT BUỘC LẤY VAT)

BẢO HÀNH : 12 THÁNG


